




 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ - UBND ngày       tháng 8 năm 2021 của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên 

thủ tục 

hành 

chính 

cũ 

Tên 

thủ tục 

hành 

chính 

mới 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác 

01 1.005036 

Giải 

thể 

trung 

tâm 

ngoại 

ngữ, 

tin học 

(theo 

đề nghị 

của cá 

nhân tổ 

chức 

thành 

lập 

trung 

tâm 

ngoại 

Giải 

thể 

trung 

tâm 

ngoại 

ngữ, 

tin học 

(theo 

đề nghị 

của cá 

nhân tổ 

chức 

thành 

lập 

trung 

tâm 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi sáng từ 

7 giờ 30 đến 12 giờ 00, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 

đến 16 giờ 30), trừ các 

ngày lễ, tết; 

-Thời gian giải quyết: 

15 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Bà Rịa-

Vũng Tàu 

 

 

Hồ sơ: 

- Nộp   trực 

tiếp; 

-Nộp qua hệ 

thống dịch vụ 

bưu chính. 

- Nộp qua 

cổng thông 

tin dịch vụ 

công trực 

tuyến tại địa 

chỉ: 

http://dichvuc

ong.baria-

vungtau.gov.

vn 

Không 

Nghị định số 

46/2017/NĐ-CP ngày 

21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực 

giáo dục;Nghị định số 

135/2018/NĐ-CP 

ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi 

một số điều của Nghị 

định 46/2017/NĐ-CP 

ngày 21/4/2017 của 

Chính phủ quy định 

về điều kiện đầu tư và 

hoạt động trong lĩnh 

Những nội dung 

còn lại của 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 2108/QĐ-

BGDĐTngày 24 

tháng 6 năm 

2021 của Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo về việc 

công bố Bộ thủ 

tục hành chính 

được chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, 

chức năng quản 

lý của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 



2 

 

 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên 

thủ tục 

hành 

chính 

cũ 

Tên 

thủ tục 

hành 

chính 

mới 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngữ, 

tin hoc) 

ngoại 

ngữ, 

tin 

hoc) 

- DVC mức 

độ: 4 

vực giáo dục 

02. 2.001985 

Điều 

chỉnh, 

bổ 

sung 

giấy 

chứng 

nhận 

đăng 

ký kinh 

doanh 

dịch vụ 

tư vấn 

du học 

Điều 

chỉnh, 

bổ 

sung 

giấy 

chứng 

nhận 

đăng 

ký kinh 

doanh 

dịch vụ 

tư vấn 

du học 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi sáng từ 

7 giờ 30 đến 12 giờ 00, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 

đến 16 giờ 30), trừ các 

ngày lễ, tết; 

-Thời gian giải quyết: 

15 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Bà Rịa-

Vũng Tàu 

 

 

Hồ sơ: 

- Nộp   trực 

tiếp; 

-Nộp qua hệ 

thống dịch vụ 

bưu chính. 

- Nộp qua 

cổng thông 

tin dịch vụ 

công trực 

tuyến tại địa 

chỉ: 

http://dichvuc

ong.baria-

vungtau.gov.

vn 

- DVC mức 

độ: 4 

Không 

Nghị định số 

46/2017/NĐ-CP ngày 

21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực 

giáo dục 

 

Những nội dung 

còn lại của 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 2108/QĐ-

BGDĐTngày 24 

tháng 6 năm 

2021 của Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo về việc 

công bố Bộ thủ 

tục hành chính 

được chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, 

chức năng quản 

lý của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 



3 

 

 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên 

thủ tục 

hành 

chính 

cũ 

Tên 

thủ tục 

hành 

chính 

mới 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

03. 2.001987 

Đề 

nghị 

được 

kinh 

doanh 

dịch vụ 

tư vấn 

du học 

trở lại 

Đề 

nghị 

được 

kinh 

doanh 

dịch vụ 

tư vấn 

du học 

trở lại 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi sáng từ 

7 giờ 30 đến 12 giờ 00, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 

đến 16 giờ 30), trừ các 

ngày lễ, tết; 

-Thời gian giải quyết: 

15 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Bà Rịa-

Vũng Tàu 

 

 

Hồ sơ: 

- Nộp   trực 

tiếp; 

-Nộp qua hệ 

thống dịch vụ 

bưu chính. 

- Nộp qua 

cổng thông 

tin dịch vụ 

công trực 

tuyến tại địa 

chỉ: 

http://dichvuc

ong.baria-

vungtau.gov.

vn 

- DVC mức 

độ: 4 

Không 

Nghị định số 

46/2017/NĐ-CP ngày 

21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực 

giáo dục 

 

Những nội dung 

còn lại của 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 2108/QĐ-

BGDĐTngày 24 

tháng 6 năm 

2021 của Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo về việc 

công bố Bộ thủ 

tục hành chính 

được chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, 

chức năng quản 

lý của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài 

04. 1.001499 
Phê 

duyệt 

liên kết 

Phê 

duyệt 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

Hồ sơ: 

- Nộp   trực 

Không 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP ngày 

06 tháng 6 năm 2018 

Những nội dung 

còn lại của 

TTHC thực hiện 



4 

 

 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên 

thủ tục 

hành 

chính 

cũ 

Tên 

thủ tục 

hành 

chính 

mới 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

giáo 

dục 

liên kết 

giáo 

dục 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi sáng từ 

7 giờ 30 đến 12 giờ 00, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 

đến 16 giờ 30), trừ các 

ngày lễ, tết; 

-Thời gian giải quyết: 

40 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ (bao gồm cả thời 

gian đề nghị Bộ GDĐT 

phê duyệt chương trình 

giáo dục tích hợp) 

công tỉnh 

Bà Rịa-

Vũng Tàu 

 

 

tiếp; 

-Nộp qua hệ 

thống dịch vụ 

bưu chính. 

- Nộp qua 

mạng 

Internet tại 

địa chỉ 

http://dichvuc

ong.baria-

vungtau.gov.

vn 

- DVC mức 

độ: 4 

 

 

của Chính phủ quy 

định về hợp tác, đầu 

tư của nước ngoài 

trong lĩnh vực giáo 

dục. 

theo Quyết định 

số 2108/QĐ-

BGDĐTngày 24 

tháng 6 năm 

2021 của Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo về việc 

công bố Bộ thủ 

tục hành chính 

được chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, 

chức năng quản 

lý của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh 

05. 1.003734 

Đăng 

ký dự 

thi cấp 

chứng 

chỉ ứng 

Đăng 

ký dự 

thi cấp 

chứng 

- Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả: 

Từ thứ hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi sáng từ 

Trung tâm 

sát hạch 

(Trung 

tâm tin 

Hồ sơ: 

- Nộp   trực 

tiếp; 

- Nộp qua hệ 

Không 

Thông tư liên tịch số 

17/2016/TTLT-

BGDĐT-BTTTT ngày 

21/6/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục 

Những nội dung 

còn lại của 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 2108/QĐ-



5 

 

 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên 

thủ tục 

hành 

chính 

cũ 

Tên 

thủ tục 

hành 

chính 

mới 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin 

chỉ ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin 

7 giờ 30 đến 12 giờ 00, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 

đến 16 giờ 30), trừ các 

ngày lễ, tết; 

-Thời gian giải quyết: 

15 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

học; trung 

tâm ngoại 

ngữ - tin 

học; trung 

tâm 

CNTT) 

 

 

thống dịch vụ 

bưu chính. 

- Nộp qua 

cổng thông 

tin dịch vụ 

công trực 

tuyến của các 

Trung tâm sát 

hạch  

- DVC mức 

độ: 4 

và Đào tạo, Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và 

Truyển thông quy 

định tổ chức thi và cấp 

chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin 

BGDĐTngày 24 

tháng 6 năm 

2021 của Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo về việc 

công bố Bộ thủ 

tục hành chính 

được chuẩn hóa 

thuộc phạm vi, 

chức năng quản 

lý của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

 




